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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2340/QĐ-BGTVT NGÀY 31/12/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2022
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Xét đề nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 2340/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải năm 2022 (sau đây gọi là Quyết định số 2340/QĐ-BGTVT) như sau:
1. Sửa đổi Phụ biểu ban hành kèm theo Quyết định số 2340/QĐ-BGTVT tại Phụ biểu 01, Phụ biểu 02 kèm theo Quyết định này.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, 3 mục IV của Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải năm 2022 như sau:
“1. Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải:
a) Chuẩn bị cơ sở vật chất; bố trí sắp xếp đội ngũ giảng viên đảm bảo chất lượng phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng.
b) Chủ động rà soát, bổ sung, cập nhật chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực tế.
c) Xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ Giao thông vận tải phù hợp với nội dung Kế hoạch này, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; gửi Bộ Giao thông vận tải để theo dõi.
d) Giao Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải lập, phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do trường chủ trì thực hiện, gồm: (1) Xây dựng, trình Bộ ban hành các Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 2340/QĐ- BGTVT; (2) đào tạo, bồi dưỡng công chức của các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ do Trường thực hiện theo Phụ biểu số 02 kèm theo Quyết định này.
2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ:
a) Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải năm 2022, xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo yêu cầu, mục tiêu và phù hợp với đặc thù đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi, tổng hợp.
b) Cử cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Cán bộ quản lý GTVT theo kế hoạch. Đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng Trường Cán bộ quản lý GTVT không tổ chức thì cử theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Đối với đơn vị sự nghiệp, căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức của đơn vị và tình hình thực tế, cử viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Cán bộ quản lý GTVT hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác theo quy định.
c) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 06 tháng và cả năm của đơn vị về Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi, tổng hợp.
d) Thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phát sinh khác theo yêu cầu.
đ) Giao Tổng cục, các Cục lập, phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức của đơn vị dự kiến cử đi học tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác (không do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải thực hiện) theo Phụ biểu số 02 kèm theo Quyết định này.
e) Giao Văn phòng Bộ lập, phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức của khối Cơ quan Bộ dự kiến cử đi học tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác (không do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải thực hiện) theo Phụ biểu số 02 kèm theo Quyết định này.
3. Vụ Tài chính:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu phân bổ nguồn kinh phí trên theo quy định pháp luật.
b) Thực hiện các nhiệm vụ tại điểm a, b, c, d tại khoản 2 mục này.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Nội vụ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (Lý).
	BỘ TRƯỞNG 




Nguyễn Văn Thể


 
PHỤ BIỂU 01
ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-BGTVT ngày 27/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	1
	Đào tạo cao cấp lý luận chính trị
	14
	Đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác

	2
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương
	15
	

	3
	Bồi dưỡng thanh tra viên cao cấp
	2
	

	4
	Bồi dưỡng thanh tra viên chính
	5
	

	5
	Bồi dưỡng thanh tra viên
	10
	

	6
	Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương
	17
	

	7
	Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 2
	12
	

	8
	Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 3
	32
	

	9
	Bồi dưỡng khác
	133
	

	10
	Đào tạo trung cấp lý luận chính trị
	70
	Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện

	11
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương
	71
	

	12
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương
	21
	

	13
	Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
	74
	

	14
	Bồi dưỡng cải cách hành chính; kết nạp đảng, đảng viên mới, văn hóa công vụ, đạo đức công vụ; quốc phòng an ninh đối tượng 4, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng khác…..
	478
	

	 
	Tổng số:
	954
	Diễn giải cụ thể tại Phụ biểu 02


 
PHỤ BIỂU 02
ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 823/QĐ-BGTVT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	A
	Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện
	714
	 

	1
	Đào tạo trung cấp lý luận chính trị
	70
	 

	2
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương
	71
	 

	3
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương
	21
	 

	4
	Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
	74
	 

	5
	Bồi dưỡng cải cách hành chính; kết nạp đảng, đảng viên mới, văn hóa, đạo đức công vụ; quốc phòng an ninh đối tượng 4, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng khác…..
	478
	 

	B
	Tổng Cục, các cục
	 
	 

	I
	Tổng Cục đường bộ Việt Nam
	498
	 

	1
	Đào tạo trung cấp lý luận chính trị
	33
	Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện

	2
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương
	23
	

	3
	Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
	36
	

	4
	Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 4
	73
	

	5
	Bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp đảng
	9
	

	6
	Bồi dưỡng đảng viên mới
	8
	

	7
	Bồi dưỡng văn hóa công vụ, kỹ năng soạn thảo, công nghệ thông tin…
	247
	

	8
	Đào tạo cao cấp lý luận chính trị
	7
	Đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác

	9
	Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương
	2
	

	10
	Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 2
	2
	

	11
	Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 3
	13
	

	12
	Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên chính, nghiệp vụ lập dự toán, quản lý dự án, kiến thức đấu thầu
	20
	

	13
	Bồi dưỡng khác
	25
	

	II
	Cục Hàng hải Việt Nam
	66
	 

	1
	Đào tạo trung cấp lý luận chính trị
	9
	Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện

	2
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương
	7
	

	3
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương
	4
	

	4
	Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
	3
	

	5
	Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 4
	6
	

	6
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương
	3
	Đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác

	7
	Bồi dưỡng thanh tra viên chính
	1
	

	8
	Bồi dưỡng thanh tra viên
	1
	

	9
	Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 3
	8
	

	10
	Bồi dưỡng khác
	24
	

	III
	Cục Hàng không Việt Nam
	159
	 

	1
	Đào tạo trung cấp lý luận chính trị
	10
	Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện

	2
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương
	8
	

	3
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương
	9
	

	4
	Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
	20
	

	5
	Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 4
	10
	

	6
	Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý (văn hóa công vụ, đảng viên mới, quản lý văn bản điện tử….)
	62
	

	7
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương
	2
	Đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác

	8
	Bồi dưỡng thanh tra viên chính
	3
	

	9
	Bồi dưỡng thanh tra viên
	1
	

	10
	Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương
	2
	

	11
	Bồi dưỡng khác
	32
	

	IV
	Cục Đường sắt Việt Nam
	30
	 

	1
	Đào tạo trung cấp lý luận chính trị
	3
	Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện

	2
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương
	5
	

	3
	Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
	7
	

	4
	Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý (Đối tượng 4, văn hóa công vụ, kỹ năng soạn thảo, công nghệ thông tin….)
	11
	

	5
	Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương
	2
	 

	6
	Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 2
	1
	

	7
	Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 3
	1
	

	V
	Cục Đường thủy nội địa
	63
	 

	1
	Đào tạo trung cấp lý luận chính trị
	5
	Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện

	2
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương
	5
	

	3
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương
	5
	

	4
	Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
	6
	

	5
	Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 4
	6
	

	6
	Bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp đảng
	7
	

	7
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương
	2
	Đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác

	8
	Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương
	2
	

	9
	Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 2
	2
	

	10
	Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 3
	4
	

	11
	Bồi dưỡng thanh tra viên
	8
	

	12
	Bồi dưỡng khác
	11
	

	VI
	Cục Đăng Kiểm Việt Nam
	26
	 

	1
	Đào tạo trung cấp lý luận chính trị
	2
	Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện

	2
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương
	15
	

	3
	Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
	2
	

	4
	Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 2
	1
	Đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác

	5
	Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 3
	6
	

	VII
	Cục Quản lý Xây dựng và chất lượng công trình giao thông
	1
	 

	1
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương
	1
	Đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác

	VII
	Cục Y tế
	4
	 

	1
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương
	1
	Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện

	2
	Đào tạo cao cấp lý luận chính trị
	2
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